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        UBND TỈNH QUẢNG TRỊ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

DANH SÁCH XẾP LOẠI ĐỀ TÀI NCKH VÀ SKKN CẤP CƠ SỞ  

NĂM HỌC 2015 – 2016 
 

STT TÊN ĐỀ TÀI 
TÁC GIẢ/ 

NHÓM TÁC GIẢ 
XẾP 

LOẠI 

1 

Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình tuyển 

sinh, đào tạo du học Thái Lan của Trường CĐSP Quảng 

Trị giai đoạn 2007-2015 

Lê Văn Ân 

Trịnh Ngọc Tường Vy 
B 

2 
Một số biện pháp góp phần tăng cường giáo dục pháp luật 

cho HSSV Trường CĐSP Quảng Trị giai đoạn 2007-2015 
Lê Thị Thu Hà B 

3 
Nghiên cứu chỉ số trí tuệ xã hội của sinh viên Trường 

CĐSP Quảng Trị 

Trần Thị Thanh Huyền 

 Phan Thị Hường  
B 

4 

Khảo sát thực trạng năng lực quản lý của Tổ trưởng tổ 

chuyên môn trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện 

Vĩnh Linh 

Trương Đình Hoàng B 

5 
Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch 

vụ giáo dục ở Trường Cao  đẳng Sư phạm Quảng Trị 
Nguyễn Văn Sanh B 

6 

Nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao giáo dục thể 

chất cho sinh viên khóa 20 Trường Cao đẳng Sư phạm 

Quảng Trị 

Nguyễn Văn Diện 

Đoàn Thị Hồng Hạnh  
B 

7 
Using formative assessment to motivate English major 

students learning 

Dương Thị Mỹ Lệ 

Nguyễn Thị Thu Lệ 

Nguyễn Thị Xuân Lam 

Trịnh Đình Hải 

A 

8 
Trở ngại trong tâm lý giao tiếp với bạn bè của SV dân tộc 

thiểu số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 

Nguyễn Thị Diễm 

Bùi Thị Hoài Thu 
B 

9 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học 
Võ Đình Phương B 

10 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về giải phóng phụ nữ và việc giáo dục bình đẳng 

giới cho nữ sinh viên Trường CĐSP Quảng Trị 

Bùi Thị Cam  

Nguyễn Thị Hồng Yến 
B 

11 

Luận văn thạc sĩ: Lựa chọn các bài tập phát triển sức bền 

chuyên môn cho nữ vận động viên chạy cự lu 800 mét lứa 

tuổi 12, 13 thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

chuyên môn hóa ban đầu 

Nguyễn Thanh Bình A 

12 
Luận văn Thạc sĩ: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ viên 

chức Trường CĐSP Quảng Trị. 
Nguyễn Hồng Hà A 
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13 
Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hiện trạng, phương pháp phát 

triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm 
Nguyễn Huy Tuyến A 

14 

Bài báo: Exploring cultural context and school leadership: 

Conceptualizing an indigenous model of Co Uy 

leadership in Vietnam 

(Tạp chí: International Journal of Leadership in Education 

(tạp chí SSCI) 

Năm xuất bản: 2015. 

Trương Đình Thăng A 

15 
Vận dụng giải toán điển hình lớp 5 bằng phương pháp dạy 

học phát hiện và giải quyết vấn đề cho sinh viên 
Nguyễn Xuân Bảo C 

16 

Nâng cao năng lực tổ chức dạy học toán ở tiểu học theo 

hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học 

cho học sinh sinh viên khoa Giáo dục tiểu học trường 

CĐSP Quảng Trị 

Phan Thúy Lâm 

Nguyễn Hữu Bút 

Trần Thị Thu Hà 

B 

17 
Định hướng phát triển chương trình đào tạo theo học chế 

tín chỉ tại Trường CĐSP Quảng Trị 
Trần Kim Việt B 

18 
Định hướng sư phạm trong dạy học các môn Lý thuyết số và 

Cơ sở số học cho SV ngành CĐSP Toán 
Hồ Xuân Thắng A 

19 
Ứng dụng CentOS Server cho hệ thống mạng của Trường 

CĐSP Quảng Trị 

Nguyễn Trương Trưởng 

Lê Quốc Hải 

Trần Chí Hùng 

A 

20 

Giải pháp kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng đối 

với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng 

Trị 

Nguyễn Thị Diệu Hương 

Võ Thị  Quỳnh Nhi 
B 

21 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Tin học 

dành cho các lớp trung cấp Mầm non 

Nguyễn Thị Huyên 

Nguyễn Thị Ánh Dương 
B 

22 

Ứng dụng lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên để nghiên 

cứu một số hiệu ứng trong quang học lượng tử, có ứng 

dụng cho lý thuyết thông tin lượng tử 

Đoàn Quốc Khoa A 

23 

Xây dựng cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng 

và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Nguyễn Phong 

Lê Thị Kiều Nhi 
A 

24 
Bài báo: Bồi dưỡng năng lực liên tưởng để kết nối thông 

tin khi giải quyết các bài toán 
Lê Thị Hương A 

25 

1. Tham gia thực hiện dự án: “Handbook of Research 

on Applied E-Learning in Engineering and 

Architecture Education” – Xuất bản Hardcover book và 

Hoàng Phước Lộc A 
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E-book trên IGI-global.com, Mỹ. 

+ Hợp tác cùng: GS. David Fonseca - Đại học Ramon 

Llull - Barcelona – Tây Ban Nha; GS. Ernest Redondo – 

Đại học Politècnica de Catalunya, Barcelona, Tây Ban 

Nha; cùng các GS và Tiến sĩ khác từ Pháp, Ca Na Đa, Bồ 

Đào Nha, ... 

2. Bài báo khoa học - Tạp chí khoa học Đại học 

Huế: Reseach for enhancing effective improvement of the 

soft soil of Da Nang – Quang Ngai high speech-way, the 

segment from Tuy Loan to Dien Ban District, by 

combining preloading and vertical drain system solution 

26 Bài báo: Counting relations on Ockham algebras Nguyễn Thanh Long A 

27 

Bài báo: Điều kiện sống, nơi và thời gian hoạt động của 

Thằn lằn bóng đuôi dài Eutropis longicaudatus 

(Hallowell, 1856) và Thằn lằn bóng hoa Eutropis 

multifasciatus (Kuhl, 1820)  (Reptilia, Squamata, 

Scincidae) 

Nguyễn Thị Trường Thi A 

28 

Bài báo: Synthesis and structure analysis of 2,3,4,6-Tetra-

O-metyl-alpha/beta-D-glucopyranosyl thiol (Hội thảo 

quốc tế ICREAMS -Thái Lan) 

Võ Văn Quân A 

29 

Bài báo (tham gia báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế 

ICREAM): Association Rule Mining from EPCglobal 

Network 

Lê Quốc Hải A 

30 

Hệ thống hóa và nâng cao kiến thức Tiếng Việt, kỹ năng 

sử dụng Tiếng Việt, phương pháp dạy học Tiếng Việt hỗ 

trợ cho việc giảng dạy Tiếng Việt lớp 1  Công nghệ giáo 

dục 

Nguyễn  Thị Hiền 

Nguyễn Thị Thanh Nga 

Võ Thị Thanh Ngân 

B 

31 

Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của 

sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sư 

phạm Quảng Trị 

Nguyễn Thị Trầm Ca A 

32 
Nhân vật anh hùng trong thần thoại, truyền thuyết, sử thi 

Việt Nam 

Lương Thị Tố Uyên 

 Hoàng Ái Mỹ 

Lê Thị Phương 

A 

33 
Tìm hiểu tình hình đổi mới PPDH Địa lý lớp 7 trường 

THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

Lê Anh Phi 

Hồ Tùng Vĩnh 
A 

34 

Các biện pháp sư phạm trong việc sử dụng kiến thức lịch 

sử thế giới dạy học khóa trình lịch sử Việt Nam ở trường 

Trung học cơ sở  

Nguyễn Thị Thanh Xuân 

Trần Thị Đào 
A 

35 Sử dụng ca dao, tục ngữ, truyện ngụ ngôn trong giảng dạy Hoàng Thị Thúy Tình B 
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học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lê nin ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 

Phạm Thị Thùy Nhung 

Vũ Thúy Ngọc 

Hoàng Thị Thanh Dàn 

36 

SKKN: Thực trạng và một số giải pháp về hoạt động dịch 

vụ Thông tin - Thư viện tại Trung tâm HTHT - Thư viện 

Trường CĐSP Quảng Trị 

Lê Thị Như Trang 

Ngô Thị Liễu 
C 

37 

Tìm hiểu thực trạng kỹ năng soạn giáo án của sinh viên 

năm thứ 3 Khoa GD Tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm 

Quảng Trị 

Hoàng Thị Tâm B 

38 

Luận văn thạc sĩ: Biện pháp tổ chức hoạt động tạo hình 

nhằm phát triển khả năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 3-4 

tuổi 

Nguyễn Thị Kim Thái A 

39 
Luận văn thạc sĩ: Đặc điểm nghệ thuật tạp văn Nguyễn 

Quang Lập 
Phan Thị Hồng Hạnh A 

40 
Giải thưởng (cấp Tỉnh): VHNT Chế Lan Viên lần thứ nhất 

tỉnh Quảng Trị  giai đoạn 1989 – 2015 (Giải Ba) 
Võ Văn Luyến A 

41 
Bài báo: Chiếc thuyền ngoài xa – Từ góc nhìn phân tâm 

học, Tạp chí Cửa Việt 
Lê Thị Minh Huyền A 

42 
Giải B của Liên hiệp Hội VHNT thành phố Hồ Chí 

Minh", tháng 7/2015 
Nguyễn Xuân Vũ A 

43 Bài báo: Xuân về, Tạp chí Cửa Việt Lê Đình Trí A 

44 
Tác phẩm mỹ thuật “Sau ngày mùa vụ” trưng bày tại 

Triển lãm khu vực Bắc miền Trung 2015 
Nguyễn Thanh Thái A 

45 
Giải thưởng (cấp Tỉnh): VHNT Chế Lan Viên lần thứ nhất 

tỉnh Quảng Trị  giai đoạn 1989 – 2015 (Giải Ba) 
Trương Đình Dung A 

46 
Bài báo: Thời gian trần thuật trong tiểu thuyết VN đương 

đại (TC Nhân lực Khoa học Xã hội, số 1/2016) 
Nguyễn Thái Hoàng A 

 

                                                                              Quảng Trị, ngày 14 tháng 6 năm 2016 

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG 
 


